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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
[Mẫu B]

(Phiếu khảo sát chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê và nghiên cứu. Chúng tôi cam kết bảo mật và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin mà doanh nghiệp cung cấp)
Nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ chọn một lựa chọn
	 1. Thành phố Trà Vinh
	  2. Thị xã Duyên Hải
	3. Huyện Châu Thành

	     4. Huyện Tiểu Cần
	5. Huyện Cầu Kè
	6. Huyện Càng Long

	7. Huyện Cầu Ngang
	8. Huyện Trà Cú
	9. Huyện Duyên Hải


I. CHỈ SỐ TÍNH MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Câu 1. Doanh nghiệp đánh giá trải nghiệm truy cập vào trang thông tin điện tử (website):
	a. Trải nghiệm truy cập vào trang thông tin điện tử của UBND/huyện/Thành phố/thị xã)

	□ Đã truy cập, với số lượng như sau:
(Chỉ chọn một phương án trả lời)
□ 01 – 02 lần
□ 03 – 04 lần
□ 05 – 06 lần

□ Trên 06 lần
	□ Chưa từng truy cập, vì những lý do sau:
(Có thể chọn nhiều phương án)
□ Không có nhu cầu tìm kiếm thông tin
□ Không biết địa phương có website
□ Địa phương không có website
(nếu đã từng truy cập chuyển qua câu 2)


Câu 2. Nếu đã truy cập vào trang thông tin điện tử của địa phương, vui lòng cho biết ý kiến với những nội dung dưới đây: (Chỉ chọn một phương án với mỗi đánh giá) 
	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Dễ dàng tìm được thông tin trên website
	□
	□
	□
	□

	2. Website đáp ứng nhu cầu thông tin của Doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□

	3. Các văn bản quy phạm pháp luật mới được cập nhật trên website
	□
	□
	□
	□

	4. Website có dịch vụ hỏi đáp/hỗ trợ trực tuyến
	□
	□
	□
	□

	5. Thông tin được cập nhật thường xuyên
	□
	□
	□
	□

	6. Yêu cầu thủ tục đăng ký và truy cập đơn giản
	□
	□
	□
	□

	7. Mất ít thời gian để tìm được thông tin
	□
	□
	□
	□

	8. Thông tin trên website còn phong phú
	□
	□
	□
	□

	9. Có thể tải tài liệu/quy hoạch/kế hoạch của địa phương từ website một cách thuận tiện
	□
	□
	□
	□

	10. Website cung cấp cơ sở dữ liệu về thị trường, danh sách doanh nghiệp, dự án của địa phương
	□
	□
	□
	□

	11. Website công khai kết quả tham vấn, trả lời thăc mắc/ý kiến của Doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□


Câu 3. Doanh nghiệp đã từng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa của huyện/thị xã/thành phố chưa?
	□ Đã đến thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa của huyện/thị xã /thành phố
	□ Chưa từng đến thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa của huyện/thị xã/thành phố, đề nghị nêu lý do cụ thể: (Có thể chọn nhiều phương án)
□ Không có nhu cầu đến làm thủ tục 
□ Địa phương chưa triển khai Bộ phận một cửa 
□ Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (tư vấn, môi giới, người quen làm thay, ...) 

( (Vui lòng chuyển sang Câu 5)


Câu 4. Liên quan đến thủ tục hành chính của DN tại Bộ phận một cửa - huyện/thị xã/thành phố, vui lòng cho biết ý kiến về những nhận định sau: (Chỉ chọn một phương án với mỗi đánh giá)
	Nhận định 
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Thủ tục được niêm yết công khai tại bảng thông tin
	□
	□
	□
	□

	2. Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện
	□
	□
	□
	□

	3. Phí và lệ phí công khai, minh bạch
	□
	□
	□
	□

	4. Cán bộ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực
	□
	□
	□
	□

	5. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
	□
	□
	□
	□

	6. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn quy định của pháp luật hiện hành
	□
	□
	□
	□

	7. Không có hiện tượng cán bộ gây khó khăn/trì hoãn thủ tục để trục lợi
	□
	□
	□
	□

	8. Cán bộ hỗ trợ hồ sơ vướng mắc, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhanh chóng, nhiệt tình
	□
	□
	□
	□


Câu 5. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về các nhận định sau: (Chỉ chọn một phương án với mỗi nhận định)

	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giải quyết TTHC
	□
	□
	□
	□

	2. “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng của địa phương
	□
	□
	□
	□

	3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được giải quyết các thủ tục hành chính công bằng, công khai như các khối doanh nghiệp khác
	□
	□
	□
	□

	4. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được đối xử và tiếp cận công bằng với các khối doanh nghiệp khác về thông tin, thủ tục hành chính
	□
	□
	□
	□

	5. Doanh nghiệp có thể tự tìm kiếm các thông tin về thu hút đầu tư tại địa phương trên các nguồn thông tin đại chúng
	□
	□
	□
	□

	6. Doanh nghiệp có thể tự tìm kiếm các thông tin về quy hoạch đất đai trên các nguồn thông tin đại chúng.
	□
	□
	□
	□


II. CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ

Câu 6. Trong trường hợp cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan hành chính địa phương làm trái với các quy định của pháp luật hoặc gây khó khăn khi giải quyết TTHC, Doanh nghiệp có biết về cơ chế khiếu nại hoặc đã từng khiếu nại lên cấp quản lý có thấm quyền chưa? (Chỉ chọn MỘT phương án)
	□  Có biết và đã từng khiếu nại      
Các hình thức khiếu nại đã sử dụng: (Có thể chọn nhiều phương án)

□ Hòm thư điện tử
□ Đường dây nóng
□ Văn bản gửi các cơ quan
□ Trao đổi trực tiếp với cấp quản lý có thẩm quyền

□ Hòm thư góp ý tại cơ quan
	□ Có biết, nhưng chưa từng khiếu nại
Lý do: (Có thể chọn nhiều phương án)
□ Chưa từng gặp phải trường hợp này
□ Không nắm rõ quy trình khiếu nại (ai/bộ phận nào tiếp nhận)

□ Cho rằng việc khiếu nại sẽ không có hiệu quả

□ Khác(ghi rõ):………………………
Nếu chưa từng khiếu nại, chuyển qua câu 8
	□ Không biết là có cơ chế khiếu nại



Câu 7. Nếu Doanh nghiệp đã từng khiếu nại, xin cho biết ý kiến về các nhận định liên quan đến hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan có thấm quyền? (Chỉ chọn một phương án với mỗi nhận định)

	Đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Khiếu nại luôn được giải quyết thỏa đáng
	□
	□
	□
	□

	2. Có cơ chế đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong giải quyết khiếu nại
	□
	□
	□
	□

	3. Có cơ chế đảm bảo các quyết định được ban hành theo đúng pháp luật
	□
	□
	□
	□

	4. Doanh nghiệp phải khiếu nại vượt cấp
	□
	□
	□
	□


Câu 8. Doanh nghiệp cho biết mức độ đồng tình/ủng hộ với những nhận định dưới đây? (Chỉ chọn một phương án với mỗi nhận định)

	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Từ năm 2018 đến nay, có hiện tượng cơ sở của Doanh nghiệp bị đột nhập và/hoặc tài sản của Doanh nghiệp bị mất trộm
	□
	□
	□
	□

	2. Doanh nghiệp phải bỏ nhiều chi phí thuê, hợp đồng các dịch vụ bảo vệ, an ninh để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□

	3. Cơ quan công an và chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc mất cắp, thiệt hại tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn.
	□
	□
	□
	□

	4. Cơ quan công an và chính quyền địa phương tạo cảm giác an toàn cho người lao động của doanh nghiệp sinh hoạt và lao động trên địa bàn.
	□
	□
	□
	□

	5. Doanh nghiệp phải trả chi phí cho các dịch vụ bảo kê hoặc dịch vụ bảo vệ ngầm để được yên ổn sản xuất kinh doanh
	□
	□
	□
	□

	6. Hiện tượng trả chi phí cho các dịch vụ bảo kê hoặc dịch vụ bảo vệ ngầm để được yên ổn sản xuất kinh doanh trên địa bàn là phổ biến
	□
	□
	□
	□


III. TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Câu 9. Doanh nghiệp cho biết ý kiến với các nhận định sau đây, liên quan đến tính năng động của địa phương (UBND huyện/thị xã/thành phố và các phòng, ban trực thuộc)? Tính năng động của địa phương được hiểu trong bối cảnh triển khai các quyết định, chính sách, quy định của pháp luật và UBND tỉnh (Chỉ chọn một phương án với mỗi nhận định).
	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương/quyết định của UBND tỉnh
	□
	□
	□
	□

	2. Sáng tạo, mạnh dạn triển khai các chủ trương/quyết định của UBND tỉnh theo hướng có lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn
	□
	□
	□
	□

	3. Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ tham gia các buổi đối thoại giải đáp các vướng mắc với doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□

	4. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện/tỉnh
	□
	□
	□
	□

	5. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể
	□
	□
	□
	□

	6. Không có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ thực hiện các quyết định/chủ trương của UBND tỉnh
	□
	□
	□
	□

	7. Đã triển khai thành công ít nhất một giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện trong năm qua
	□
	□
	□
	□


IV. VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Câu 10. Doanh nghiệp cho biết ý kiến với nhận định sau liên quan đến công tác điều hành của lãnh đạo chính quyền địa phương từ năm 2018 đến hiện nay? (Chỉ chọn một phương án với mỗi đánh giá)
	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Lãnh đạo chính quyền có ảnh hưởng quyết định tới công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương
	□
	□
	□
	□

	2. Lãnh đạo chính quyền lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□

	3. Lãnh đạo chính quyền có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□

	4. Lãnh đạo chính quyền giải quyết nhanh chóng và triệt để vấn đề cụ thể của doanh nghiệp
	□
	□
	□
	□

	5. Lãnh đạo địa phương kiên trì cải thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ thống chính quyền
	□
	□
	□
	□

	6. Lãnh đạo địa phương đề cao môi trường sáng tạo
	□
	□
	□
	□

	7. Lãnh đạo địa phương đã giám sát và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh/xử lý các cán bộ cơ sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn - tiêu cực được doanh nghiệp phản ánh
	□
	□
	□
	□

	8. Lãnh đạo địa phương tham gia điều hành tham vấn doanh nghiệp và các kết luận, cam kết của lãnh đạo được thực hiện, triển khai đầy đủ
	□
	□
	□
	□

	9. Doanh nghiệp ửng hộ lãnh đạo địa phương
	□
	□
	□
	□


V. CHI PHÍ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC

Câu 11. Doanh nghiệp có đánh giá như thế nào về thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa phương?

□ Rất nhanh


□ Tương đối nhanh

□ Tương đối chậm

□ Rất chậm
Câu 12. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về hoạt động thanh tra, kiểm tra của chính quyền địa phương (UBND)? (thanh tra, kiểm tra bao gồm các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được thông báo trước, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất)
	Tiêu chí
	Năm 2018
	Năm 2019

	Số lần các đoàn công tác của chính quyền địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là:  (lần)

	________ lần
	________ lần

	Thời gian trung bình của 01 đợt thanh kiểm tra: (ngày làm việc)

	________ ngày
	________ ngày

	Trong năm, nội dung làm việc của các đoàn thanh tra, kiểm tra có bị trùng lặp không? (với 0= Không trùng lặp; 1= Có trùng lặp)

	
	


Câu 13: 
Hàng năm Doanh nghiệp phải chi trả bao nhiêu phần trăm trên tổng số lợi nhuận cho các “Chi phí không chính thức” đối với cán bộ chính quyền địa phương? (Chỉ chọn một phương án)
□ Không có
□ Không đáng kể (dưới 3% lợi nhuận)
□ Đáng kể  (trên 3% lợi nhuận) 
□ Không biết

Câu 14. 
Doanh nghiệp đánh giá thế nào về các nhận định sau? (Chỉ chọn một phương án với mỗi nhận định)

	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Hiện tượng nhũng nhiễu vẫn còn phổ biến tại địa phương
	□
	□
	□
	□

	2. Doanh nghiệp quan niệm chi phí không chính thức là một phần của thực tế kinh doanh
	□
	□
	□
	□

	3. Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức nếu muốn công việc được thuận lợi
	□
	□
	□
	□

	4. Chi phí không chính thức gây thiệt hại cho Doanh nghiệp 
	□
	□
	□
	□

	5. Doanh nghiệp coi chi phí không chính thức là khoản tiền bồi dưỡng cho những nỗ lực làm thêm, làm ngoài giờ hành chính của cán bộ nhà nước
	□
	□
	□
	□

	6. Các khoản phí, lệ phí được giảm bớt so với trước đây
	□
	□
	□
	□

	7. Thủ tục, giấy tờ giảm nhiều so với trước đây
	□
	□
	□
	□

	8. Hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp giảm bớt so với trước đây
	□
	□
	□
	□

	9. Chi phí không chính thức giảm bớt so với trước đây
	□
	□
	□
	□


VI. CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG 

Câu 15. Theo nhận xét của Doanh nghiệp, có hiện tượng các doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty, Tập đoàn lớn, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp FDI... đang hoạt động trên địa bàn được ưu ái hơn so với doanh nghiệp tư nhân không? 

□ Có


□ Không (Chuyển tới Câu 16)

□ Không biết (Chuyển tới Câu 16)
a) Nếu Doanh nghiệp chọn ‘‘Có’’, vui lòng cho biết sự ưu ái đó được thể hiện trong các khía cạnh nào? (Chỉ chọn một phương án với mỗi đánh giá)
	Đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Doanh nghiệp lớn, nhà nước, FDI thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin
	□
	□
	□
	□

	2. Nhận được các đối xử ưu đãi hơn so với doanh nghiệp tư nhân (ví dụ: ưu đãi về vốn vay, lãi suất và thời gian vay, chi phí thuê mặt bằng kinh doanh,...)
	□
	□
	□
	□

	3. Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp lớn, nhà nước, FDI nhanh chóng, đơn giản hơn
	□
	□
	□
	□

	4. Doanh nghiệp lớn, nhà nước, FDI được ưu tiên trong giải quyết tranh chấp, xung đột với các bên liên quan
	□
	□
	□
	□


b) Sự ưu ái đó có gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp như thế nào? (Chỉ chọn một phương án)

□ Không ảnh hưởng tới doanh nghiệp


□ Có nhưng không ảnh hưởng nhiều 
 □ Khó khăn





□ Rất khó khăn






 VII. DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Câu 16. Từ năm 2018 đến nay, Doanh nghiệp có nhận được các dịch vụ hỗ trợ do địa phương tổ chức như liệt kê dưới đây không?
	Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
	0- Không tham gia

1- Có tham gia

2- Có thông tin nhưng không tham gia
	Nếu có nhận, đánh giá tính hiệu quả

1 - Thực chất

2 - Phần nào thực chất

3 – Phần nào mang tính hình thức

4 – Chỉ mang tính hình thức
	Nếu không, lý do không nhận là gì?

1 -  Không có thời gian
2 -  Nội dung không phù hợp
3 - Thư mời được gửi đến muộn
4 - Khác(ghi rõ):……………

	1. Tham gia các buổi tập huấn, phổ biến chính sách, quy định pháp luật
	
	
	

	2. Tham gia các buổi đối thoại doanh nghiệp
	
	
	

	3. Tư vấn tiếp cận thông tin các văn bản pháp luật
	
	
	

	4. Tư vấn tiếp cận thị trường
	
	
	

	5. Hỗ trợ thực hiện cam kết trong các hợp đồng đầu tư kinh doanh
	
	
	

	6. Nhận được sự hỗ trợ về tài chính trong việc xây dựng và triển khai các dự án đầu tư
	
	
	

	7. Hỗ trợ về thủ tục pháp lý, xử lý tranh chấp
	
	
	

	8. Hỗ trợ tiếp cận, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh
	
	
	

	9. Chưa tham gia hay nhận được bất kỳ hỗ trợ nào của địa phương
	
	
	


Câu 17. Nếu doanh nghiệp đã từng tham gia các buổi đối thoại doanh nghiệp do chính quyền địa phương tổ chức, vui lòng đánh giá về các nhận định sau: (Chỉ chọn một phương án với mỗi nhận định) 

	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Phần nào đồng ý
	Phần nào không đồng ý
	Không đồng ý

	1. Công tác đối thoại dẫn đến những kết quả cụ thể
	□
	□
	□
	□

	2. Đối thoại chủ yếu phản ánh tiếng nói và yêu cầu của các doanh nghiệp lớn và/hoặc doanh nghiệp có quan hệ với chính quyền
	□
	□
	□
	□

	3. Vấn đề, quan ngại của doanh nghiệp vừa và nhỏ được phản ánh đầy đủ trong các cuộc đối thoại
	□
	□
	□
	□

	4. Chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể, tiếp thu và thay đổi sau đối thoại
	□
	□
	□
	□

	5. Kết quả và những cải thiện sau đối thoại được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông (bao gồm website/trang thông tin của chính quyền địa phương)
	□
	□
	□
	□

	6. Thái độ công vụ của cán bộ được cải thiện theo chiều hướng đúng mực, tích cực, kịp thời sau đối thoại
	□
	□
	□
	□

	7. Kết quả giải quyết kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp có được công khai rộng rãi cho cộng đông doanh nghiệp sau đối thoại
	□
	□
	□
	□

	8. Doanh nghiệp đánh giá kết quả đối thoại với chính quyền năm 2019 thay đổi theo hướng thực chất hơn so với đối thoại năm 2018
	□
	□
	□
	□


Câu 18. Doanh nghiệp đánh giá thế nào về mức độ cải thiện trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nói chung của chính quyền địa phương trong năm vừa qua? 

1 - Mức cải thiện nhiều nhất
2 - Cải thiện ở mức độ vừa phải

3 - Có cải thiện đôi chút

4 - Không có cải thiện
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Câu 23. Tên doanh nghiệp/HTX: ………………………………………………………..
Câu 24. Địa chỉ:
………………………………………………………………………..
Câu 25. Số điện thoại liên hệ:………………… Email: ………………………………….
Câu 26. Doanh nghiệp có tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp/Hiệp hội ngành nghề tỉnh Trà Vinh?

□Có
□ Không

Nếu có cho biết tên Hiệp hội/Hội DN:
……………………………………………………
Đề nghị anh/chị cho biết lợi ích của việc tham gia các Hiệp hội trên: …………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 27. Doanh nghiệp có góp ý/đề xuất gì nhằm cải thiện năng lực điều hành của Sở, ban, ngành và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích đánh giá. Đóng góp ý kiến của Anh/Chị đã và đang góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh Trà Vinh xây dựng địa phương thành nơi đáng sống và làm việc cho mọi công dân.

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã tham gia khảo sát!
1

